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I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

* Phát triển vận động: 

 

Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng 

và chiều cao phát triển bình 

thường theo lứa tuổi. 

- Trẻ thực hiện được các 

động tác, phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp.( MT1) 

- Trẻ thực hiện được động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp. 

Tay: 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 

2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở 

bàn tay). 

Lưng, bụng, lườn: 

+ Cúi người về phía trước, ngửa người 

ra sau.  

Chân: 

+ Bật tại chỗ. 

 

TDS     

Trẻ thực hiện được các kĩ 

năng vận động cơ bản một 

cách vững vàng, đúng tư 

thế.( MT2) 

Thực hiệncác kỹ năng vận động cơ 
bản và phát triển các tố chất trong 
vận động. 

 

     

*Đi và chạy: 

Đi trên ghế băng đầu đội túi cát ( 

Tuần 2) 

X     



*Bò, trườn,trèo: 

+ Bò chui qua ống dài ( Tuần 1) 

 

X 

 

 

    

+ Bò dzich dzắc qua 5 điểm ( Tuần 4) 

 

X 

 

    

+ Trườn theo hướng thẳng ( Tuần 3) 

 

   X  

*Bật - nhảy: 

Bật liên tục về phía trước ( Tuần 3) 

 

 

X 

 

    

Nhảy lò cò 3 bước ( Tuần 4)    X  

Trẻ có khả năng phối hợp 

các giác quan và vận động; 

vận động nhịp nhàng, biết 

định hướng trong không 

gian.( MT3) 

*Tung, ném, bắt: 

Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 

tay ( Tuần 1) 

 

 

 

   

X 

 

* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe:  

- Trẻ có một số hiểu biết về 

thực phẩm thông thường và 

ích lợi của việc ăn uống 

hằng ngày đối với sức khỏe 

(MT5) 

 

Có một số hành vi tốt trong ăn uống: 

 

     

Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai 

kĩ (Tuần 3) 

 X    

Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức 

ăn khác nhau…(Tuần 2) 

 X    

Không uống nước lã (Tuần 4) 

Che mũi ,miệng , khi ho ,hắt hơi ( Tuần 

4) 

 

 X    

  

- Trẻ tự giác và có kỹ năng 

tốt trong ăn uống 

( MT6) 

+ Đeo khẩu trang khi ra ngoài, đeo khẩu 

trang đúng cách ( Tuần 1) 

 X    

 

+ Uống nước bỏ  ly vào xô, không uống 

chung ly với bạn( Tuần 3) 

 X    



 

 

     

+Tự  thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.( 

Tuần 3 

 X    

 

- Trẻ biết tránh xa một số 

hành động, nguy cơ không 

an toàn để đảm bảo sự an 

toàn của bản thân (MT7) 

-Trẻ biết một số nguy cơ không an toàn 

và phòng tránh 

 

+ Ích lợi của mặc trang phục phù hợp 

với thời tiết. ( Tuần 1) 

 

  

 

 

X 

   

+ Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp 

và gọi người giúp đỡ ( Tuần 2) 

 X    

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

* Khám phá khoa học: 

-  Trẻ ham hiểu biết, thích 

khám phá, tìm tòi, xem xét, 

quan tâm và tìm hiểu đặc 

điểm  đến những thay đổi 

của sự vật, hiện tượng xung 

quanh..( MT1) 

 

+ Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa cây với môi trường sống.( 

Tuần 3) 

 

 

  

   

X 

  

Trẻ có khả năng quan sát 

và phân loại các đối tượng 

theo một hoặc hai dấu 

hiệu..( MT2) 

 

+ Phân loại đồ dùng để nấu ăn đồ dùng 

để uống( Tuần 1) 

 

 

  X   

+ Phân loại đồ chơi bằng gỗ với nhựa 

(Tuần 3) 

 

  X   



Trẻ nhận biết mối quan hệ 

đơn giản củacác sự vật, 

hiện tượng và giải quyết 

vấn đề đơn giản theo 

những cách khác nhau..( 

MT3) 

 

 

Sử dụng cách thức thích hợp để giải 

quyết vấn đề đơn giản. Ví dụ: Làm cho 

ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh 

hơn.( Tuần 1) 

 

  X   

Nhận xét được một số mối quan hệ đơn 

giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví 

dụ: “Cho thêm đường/ muối nên nước 

ngọt/mặn hơn”( Tuần 2) 

 

 

  X   

 

Trẻ thể hiện một số hiểu 

biết về gia đình (MT3.1) 

Nói được Họ tên, công việc  của bố mẹ, 

những người thân trong gia đình và 

công việc của họ. Một số nhu cầu của 

gia đình.  Địa chỉ gia đình(số nhà, 

đường phố/thôn, xóm). khi được hỏi, trò 

chuyện, xem ảnh về gia đình.( Tuần 3) 

 X    

* Làm quen với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán:  

Trẻ có một số hiểu biết về 

một số khái niệm sơ đẳng 

về toán. 

Trẻ nhận biết số đếm, số 

lượng trong phạm vi 5, 

nhận biết chữ số từ 1 – 5 và 

sử dụng số để chỉ số lượng, 

số thứ tự) 

Trẻ nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng trong 

cuộc sống hằng ngày.( 

MT5) 

 

Biết và sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số 

lượng , số lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 5. 

 

+ Nhận biết số 3. Đếm trong phạm vi 3. 

Chữ số 3 (TUẦN 3) 

 

 

 

 

 

 

X 

    

+ Tách gộp trong phạm vi 2 ( Tuần 4) 

 

X 

    

Trẻ nhận biết vị trí trong 

không gian (so với bản 

Xác định vị trí của đồ vật so với người 

khác 

 

 

    



thân trẻ.( MT5.5) 

 

Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị 

trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía 

trước - phía sau;   phía trên - phía dưới; 

phía phải -  phía trái).( Tuần 2) 

X 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

* Nghe: 

- Trẻ nghe các từ chỉ người, 

sự vật, hiện tượng, đặc 

điểm, tính chất, hoạt động 

và các từ biểu cảm, từ khái 

quát..( MT1) 

 

-Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, 

công dụng và các từ biểu cảm(Buồn 

,vui, sung sướng , tức giận…)( Tuần 2) 

 X    

Trẻ có khả năng nghe và kể 

lại chuyện kể phù hợpvới 

độ tuổi..( MT4) 

 

Nghe hiểu nội dung truyện đọc, phù hợp 

với độ tuổi 

 

X    + Truyện 

Tích Chu ( 

TUẦN 1) 

CĐGia đình 

của bé 

+ Thơ:Em yêu nhà em ( Tuần 1) X     

 

+ Gấu con bị đau răng ( Tuần 2) 

X     

* Nói: 

- Trẻ có khả năng biểu đạt 

bày tỏ nhu cầu, tình cảm và 

hiểu biết bằng nhiều cách 

khác nhau (lời nói, nét mặt, 

cử chỉ, điệu bộ…).Phát âm 

rõ các tiếng trong tiếng 

Việt..( MT2) 

 

Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao 

tiếp( Tuần 2) 

 

   

 

 

X 

  

Trẻ biết sử dụng lời nói để 

giao tiếp. Diễn đạt rõ ràng 

- Biết cảm ơn, xin lỗi ( Tuần 1) 

 

 X    



và giao tiếp có văn hoá 

trong cuộc sống hàng ngày( 

MT3) 

- Biết đưa nhận bằng 2 tay  

( Tuần 3) 

 X    

- Trẻ biết kể lại truyện theo 

trình tự.( MT3.1) 

 

 

Kể lại sự việc theo trình tự:  

 

 

 

X 

   + Truyện “ 

Tích Chu” ( 

TUẦN 3) 

Con yêu mẹ 

nhất 

+ Truyện “ Cáo thỏ và gà trống” ( Tuần 

4) 

X     

* Làm quen đọc viết:  

- Trẻ làm quen với cách sử 

dụng sách, bút..( MT6) 

Trẻ thể hiện hứng thú với việc đọc. 

Xem và nghe đọc các loại sách khác 

nhau.( Tuần 1) 

     

IV. PHÁT TRIỂN TRÌNH CẢM XÃ HỘI: 

* Phát triển tình cảm: 

- Trẻ có khả năng nhận 

biết và thể hiện tình cảm 

với con người (MT2) 

 

X    Trẻ biết thể 

hiện tình 

cảm với mẹ 

trong ngày 

20/10 ( Tuần 

3) 

Con yêu mẹ 

nhất 

 

Trẻ có một số phẩm chất cá 

nhân: mạnh dạn, tự tin, tự 

lực.( MT3) 

Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích ( 

Tuần 1) 

   

 

X 

  

* Phát triển kỹ năng xã hội:: 



Trẻ thực hiện 1 số quy 

định, hành vi và quy tắc 

ứng xử xã hội trong sinh 

hoạt ở, trường lớp mầm 

non.( MT5) 

Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ 

phép( Tuần 2) 

 

 X    

Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để 

cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, 

trực nhật ...). 

  X   

V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

Trẻ  có khả năng cảm nhận 

và thể hiện cảm xúc trước 

các tác phẩm nghệ thuật.( 

MT1) 

Chú ý nghe, đoán tên bài hát, bản nhạc ( 

Tuần 1)   X   

Trẻ có một số kĩ năng trong 

hoạt động âm nhạc ( MT2) 

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời:  

 

 

 

 

X 

   Hát: “Có ông 

bà có ba 

mẹ”(Tuần 1) 

CĐ Gia đình 

của bé 

 

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. với 

hình thức vận động minh họa. 

 

 

 

X 

 

 

   VĐ Múa: Múa  

cho mẹ xem ( 

Tuần 3) CĐ 

Con yêu mẹ 

nhất 

+ Vỗ phách Cháu vẽ ông mặt trời ( 

Tuần 1) 

X     

Trẻ có một số kĩ năng trong 

hoạt động tạo hình 

Sử dụng các kĩ năng: gấp, 

nặn, để tạo ra sản phẩm có 

màu sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét( MT3) 

  

- Gấp giấy thành các hình cơ bản, gấp 

đôi, gấp tư, gấp chéo. 

+ Gấp con mực ( Tuần 1) 

 

X 

    

+ Gấp kinh khí cầu ( Tuần 2) 

 

X     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ có khả năng vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh có màu sắc và bố cục. 

Vẽ theo đề tài: 

 

 

 

 

X 

 

   + Vẽ chân 

dung mẹ ( 

Tuần 3) CĐ 

Con yêu mẹ 

nhất. 

 

Dán-phết-chấm hồ đúng vị trí không bị 

nhăn, xếp (Ướm  thử vị trí dán ) khi dán 

vào giấy hoặc hình nền có sẵn, cầm bút 

vẽ thêm chi tiết 

+ Cắt được những hình đơn giản(Tuần 

3) 

 

   

 

 

X 

  

 

- Trẻ có kỹ năng làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 

loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có nhiều chi tiết. 

+ Nặn đàn gà con ( Tuần 4) 

 

 

X 

    

+ Nẵn củ cà rốt ( Tuần 3) X     

 



 

 

 

 

Ghi chú: 

 
 Trong tháng 09 có các mục tiêu chưa đạt, cô đưa vào trong tháng 10 để tiếp tục rèn luyện thêm cho trẻ như sau: 

* Lĩnh vực phát triển thể chất: 

 - MT3: Trẻ có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gianvới động tác : 

« Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân” bé Tú Anh chưa đạt, cô tiếp tục rèn thêm cho bé vào giờ hoạt động ngoài trời và mọi lúc 

mọi nơi. 

- MT6: Trẻ có một số hành vi thói quen, kĩ năng tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ bé  Hoàng Nhật, Thành Kiên, Quỳnh Lam, 

Nam Phương vẫn chưa thực hiện đúng kỹ năng  rửa tay, lau mặt. Cô tiếp tục rèn cho trẻ thêm vào các giờ ăn, sinh hoạt chiều và cùng 

phối hợp với phụ huuynh rèn thêm cho trẻ ở nhà.  

 * Lĩnh vục phát triển nhận thức: 

MT5: Trẻ có một số hiểu biết về một số khái niệm sơ đẳng về toán.Trẻ nhận biết số đếm, số lượng (đếm trên đối tượng và đếm theo 

khả năng trong phạm vi 5. Các bé Bảo Ngân, Anh Đào, An Dĩnh, Thục Uyên, Ngọc Vy chưa đạt nhận biết số lượng 3, chữ số 3 

được. Cô phối hợp với phụ huynh rèn thêm cho trẻ tại nhà và tiếp tục rèn thêm cho trẻ trong hoạt động góc tại lớp. 

 


